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	       V/v hướng dẫn khen thưởng công tác
an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ
         hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia


	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty hạng đặc biệt.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722/CP-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về bảo hộ lao động, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT,VSLĐ-PCCN), đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ năm 1999 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (với vai trò Trưởng ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia AT,VSLĐ-PCCN Trung ương) đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo việc tổ chức, phát động trên phạm vi toàn quốc, tổng kết đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Tuần lễ quốc gia, đảm bảo các tiêu chí: Tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới cơ sở và người lao động trực tiếp.
Để ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN nhân dịp tổ chức Tuần lễ Quốc gia. Căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, nay Ban chỉ đạo tuần lễ hướng dẫn khen thưởng hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia AT,VSLĐ-PCCN, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các cá nhân, tập thể thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc lực lượng vũ trang (gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN đều được xem xét, biểu dương khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
II. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
a) Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. Hình thức khen thưởng
a) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
c) Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động
III. TIÊU CHUẨN
Thành tích làm căn cứ để xem xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả của các năm trước liền kề với năm xét tặng, cụ thể như sau:
1. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cờ thi đua xuất sắc được tặng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác AT,VSLĐ-PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2  Điều 14 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho các cá nhân, tập thể có 03 năm liên tục trở lên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Điều 23 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.
3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tặng cho các cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có thành tích xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động
a) Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
* Đối với cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về bảo hộ lao động của các doanh nghiệp
- Đề xuất các kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện đúng và đủ các văn bản pháp quy về bảo hộ lao động, AT,VSLĐ; đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát công tác AT,VSLĐ-PCCN thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; trong năm không để xảy ra cháy, nổ;
- Lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách và tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác bảo hộ lao động theo quy định;
- Nắm chắc số lượng và tình trạng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,SVLĐ; có kế hoạch kiểm tra định kỳ và thực hiện đúng việc kiểm tra định kỳ các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ; có báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ, kiến nghị tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện AT,VSLĐ theo quy định của pháp luật.
* Đối với người lao động trong các doanh nghiệp
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy trình, quy phạm AT,VSLĐ không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố máy, thiết bị, cháy, nổ;
- Sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng chống cháy, nổ đúng mục đích và hiệu quả;
- Tham gia tích cực trong phong trào an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; phát hiện và tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
* Đối với cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp
- Tổ chức quản lý, thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn khen thưởng của doanh nghiệp quy định tại khoản 1, điểm b mục 4 phần II;
- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động bảo đảm AT,VSLĐ.
b) Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
* Đối với doanh nghiệp
- Hàng năm có kế hoạch bảo hộ lao động đáp ứng được yêu cầu AT,VSLĐ-PCCN, có dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất;
- Có quy định phân công rõ chế độ trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động, có mạng lưới an toàn viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả;
- Có nội quy an toàn, quy trình sản xuất an toàn, nhiều biện pháp và đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;
- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể:
+ Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ; trang bị các phương tiên bảo vệ cá nhân, phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu quả những trang bị đó;
+ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;
+ Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+ Thực hiện tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Thực hiện chế độ báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.
- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người, không xảy ra cháy nổ (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng);
- Đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phát động Tuần lễ quốc gia về AT,VSLĐ-PCCN.
* Đối với tập thể các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất
- Có đủ các phương án đảm bảo an toàn lao động và có các biện pháp để tổ chức tốt các phương án đó; chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
- Có an toàn viên, vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng chống cháy nổ, phương tiện cấp cứu;
- Tổ chức tốt chế độ tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, khắc phục kịp thời các nguy cơ sự cố về an toàn vệ sinh lao động;
- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng), không để xảy ra cháy, nổ.
IV. TUYẾN TRÌNH KHEN
Các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty hạng đặc biệt).
Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, xác nhận vào báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng và lập hồ sơ gửi về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
V. THỦ TỤC, THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1. Đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện theo quy định tại Điều 53, Điều 58 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, khoản 1, khoản 53 Điều 1 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ (hồ sơ bao gồm: Tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng và hiệp y khen thưởng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
2. Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo tuyến trình khen và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động) trước ngày 15/01 để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.
Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia AT,VSLĐ-PCCN Trung ương sẽ lựa chọn một số cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trình Bộ trưởng xét tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen Bộ, xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Kết quả khen thưởng sẽ được công bố và trao tặng tại Lễ mít tinh phát động Tuần lễ Quốc gia hàng năm.
Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể vào thời gian, địa điểm thích hợp. Việc tổ chức khen thưởng ở Trung ương và địa phương nên thực hiện lồng ghép với hoạt động mít tinh phát động hoặc hội thảo chia sẻ những kinh nghiệm hay, những gương điển hình tốt, hoặc những sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, tạo ra diễn đàn hữu ích để các cá nhân, tập thể thuộc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm, nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương và toàn quốc./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm,              Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ;   
- Cục An toàn lao động;
- Lưu: VT, P.TT-TĐ.
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